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1. Chữ viết tắt 

 A Al2O3 

 BTCL Bê tông chịu lửa 

 C CaO 

 CMOR Độ bền uốn ở nhiệt độ thường 

 CAC Xi măng cao nhôm  

 CCS Độ bền nén nguội  

 F Fe2O3  

 FG Graphit vảy 

 FV Độ chảy khi rung bê tông  

 H H2O 

 HCBS Kết dính huyền phù gốm nồng độ cao 

 HMOR Độ bền uốn ở nhiệt độ cao 

 IP Thế ion 

 IR Phổ hồng ngoại 

 KLTT Khối lượng thể tích 

 LCC Bê tông chịu lửa ít xi măng  
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 PCE Poly Carboxylate Ethers 
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 S SiO2 
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 STPP Sodium Tripolyphosphate 

 SEM Kính hiển vi điện tử quét  
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vL  Độ co thể tích sau khi sấy 
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 ηω 
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